
Lớp: BSKT.191-TCNH 1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 TC.BS01 Lê Huy Hoàng TCNH Nam 18/02/1984 Thái Nguyên 6,5 6,5 C+

2 TC.BS03 Ngô Đăng Quang TCNH Nam 11/08/1982 Bắc Ninh 6,0 6,0 C

3 TC.BS03 Ngô Đăng Quang TCNH Nam 11/08/1982 Bắc Ninh 7,0 7,0 B

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Sỹ Chương

Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Số thí sinh có trong danh sách:03 thí sinh Số bài thi nộp:03

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

STT SBD Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính

Ngày thi: 18/5/2019

Số thí sinh dự thi:03 Số tờ giấy thi:03

Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 24/5 /2019

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Kế toán quản trị

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK



Lớp: BSKT.191-TCNH 1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 TC.BS01 Lê Huy Hoàng TCNH Nam 18/02/1984
Thái 

Nguyên
1,5 1,5 F

2 TC.BS03 Ngô Đăng Quang TCNH Nam 11/08/1982 Bắc Ninh 2,5 2,5 F

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Ngọc Thía Nguyễn Sỹ Chương

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Phương pháp tối ưu trong kinh tế

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Ngày thi: 18/5/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 24/5 /2019



Lớp: BSKT.191-TCNH 1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 TC.BS01 Lê Huy Hoàng TCNH Nam 18/02/1984
Thái 

Nguyên
8,0 8,0 B+

2 TC.BS02 Công Phương Tráng TCNH Nam 04/01/1985 Hà Nội 8,0 8,0 B+

Giáo viên giảng dạy

ThS. Lê Thị Mai Hương

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN HỌC: Tài chính doanh nghiệp

STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh

Ngành 

ĐKDT

Quá 

trình 

(HS3)

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

TS. Lê Thành Doanh

Lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:03

Họ và tên

Ngày thi: 18/5/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 24/5 /2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Nơi sinh



Lớp: BSKT.191-TCNH 1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 TC.BS01 Lê Huy Hoàng TCNH Nam 18/02/1984 Thái Nguyên 5,0 5,0 D+

2 TC.BS02 Công Phương Tráng TCNH Nam 04/01/1985 Hà Nội 1,0 1,0 F

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Ngọc Hiền Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:02 Số tờ giấy thi:02

Ngày thi: 18/5/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 24/5 /2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Kế toán tài chính

Điểm 

thi 

(HS7)

Số thí sinh có trong danh sách:02 thí sinh Số bài thi nộp:02

Điểm TK

STT SBD

Quá 

trình 

(HS3)

Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh



Lớp: BSKT.191-TCNH 1 Lần thi: 1 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Ghi chú

Số Chữ

1 TC.BS03 Ngô Đăng Quang TCNH Nam 11/08/1982 Bắc Ninh 6,0 6,0 C

TS. Lê Thành Doanh ThS. Đinh Thị Minh Tâm Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:01 Số tờ giấy thi:01

Ngày thi: 19/5/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 24/5 /2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinhSTT

Giáo viên giảng dạy

SBD

Quá 

trình 

(HS3)

Nơi sinh

Số thí sinh có trong danh sách:01 thí sinh Số bài thi nộp:01

Lập biểu

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Quản lý tài chính

Điểm TKĐiểm 

thi 

(HS7)


